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1 25203316317  Hoàng Thị Kiều  Anh 08/10/2001 Nghệ An 28SSC2

2 25207200520  Lê Thị Ngọc  Anh 08/07/2001 Đà Nẵng 28SSC2

3 25212116948  Lê Hồng  Châu 31/05/2001 Đà Nẵng 28SSC2

4 25207207865  Nguyễn Lệ Kiều  Duyên 05/09/2001 Bình Đinh 28SSC2

5 24207209991  Phan Thị Thanh  Hằng 01/05/2000 Đà Nẵng 28SSC2

6 25202109543  Phạm Thị Thanh  Hằng 26/07/2001 Quảng Nam 28SSC2

7 25202111498  Châu Thị Mỹ  Hạnh 20/01/2001 Quảng Ngãi 28SSC2

8 25207211619  Đặng Mỹ  Hậu 26/06/2001 Bình Đinh 28SSC2

9 25212102490  Nguyễn Văn  Hồng 15/04/2001
Thừa Thiên

Huế
28SSC2

10 25203207117  Trần Thị Kim  Huệ 02/02/2001 Phú Yên 28SSC2

11 25203112143  Ngô Thị Xuân  Hương 12/07/2001 Quảng Ngãi 28SSC2

12 25202216313  Nguyễn Thị Khánh  Huyền 14/12/2001 Hà Tĩnh 28SSC2

13 25203112088  Trịnh Thị  Huyền 01/02/2000 Đắk Lắk 28SSC2

14 25202816315  Trần Thị Cẩm  Ly 10/07/2001 Đắk Lắk 28SSC2

15 25203313129  Nguyễn Bảo  Ngọc 13/09/2001 Bắc Giang 28SSC2

16 25202115763  Lê Minh  Nguyệt 20/03/2000
Thừa Thiên

Huế
28SSC2

17 25203300723  Trần Như  Nguyệt 11/08/2001 Bình Định 28SSC2

18 25203103199  Nguyễn Thị Bích  Sang 21/10/2001 Quảng Ngãi 28SSC2

19 25218610320  Nguyễn Văn Như  Thành 11/06/2001 Đà Nẵng 28SSC2

20 25212208426  Tưởng Duy  Toàn 14/11/2001 Quảng Nam 28SSC2

21 25203114961  Nông Thị  Trâm 03/04/2001 Đăk Lăk 28SSC2

22 25207200574  Nguyễn Thị Mộng  Tuyền 26/04/2001 Bình Định 28SSC2

23 24202201385  Hứa Hồng My  My 09/01/2000 Quảng Ngãi 26TYC8 Học ghép

24 24205211697  Lê Thị Hồng  Ngọc 22/11/2000 Quảng Trị 27CHT2 Thi ghép

25 24202107513  Văn Thị Khả  Tú 09/09/2000 Quảng Nam 27CHT2 Thi ghép

26 26265218009  Phạm Thị  Hoa 22/04/1996 Đà Nẵng 27SHT1 Thi ghép

27 24207101321  Trần Thị Kim  Ái 15/11/2000 Quảng Nam 27TSC1 Thi ghép

28 25207105390  Nguyễn Thanh  Ngân 26/07/2001 Đà Nẵng 27TSC5 Thi ghép
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29 24203201649  Đỗ Thị Yến  Nhi 01/01/2000 Phú Yên 27TSC5 Thi ghép

30 24207103892  Lê Thị Hồng  Thủy 06/10/2000 Bình Định 27TYC7 Lần 1

31 24217105058  Phan Phúc  Thịnh 18/05/2000 Đà Nẵng 28SHT1 Thi ghép
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1 25203116253  Đinh Dương Nhật  Vy 13/04/2001 Quảng Ngãi 28SSC2

2 24215208728  Nguyễn Văn  Anh 04/01/1997 Phú Yên 28THT2

3 25203307012  Lê Thị Hồng  Bích 30/01/2001 Quảng Nam 28THT2

4 26275218003  Đinh Trường  Diện 02/05/1995
Thừa Thiên

Huế
28THT2

5 26265218004  Hoàng Thị Thu  Dung 25/10/1995 Quảng Trị 28THT2

6 25205117412  Trần Thị Ánh  Hồng 24/09/2001 Quảng Bình 28THT2

7 25203316036  Hồ Thị Mỹ  Lan 09/04/2001 Quảng Ngãi 28THT2

8 24205211064  Thái Hoàng Thùy  Linh 30/09/2000 Gia Lai 28THT2

9 25205207118  Trần Thị Mỹ  Linh 31/05/2001 Quảng Nam 28THT2

10 26265218013  Nguyễn Thị Việt  Linh 06/08/1996 Quảng Trị 28THT2

11 25203302997  Đỗ Thị Bích  Loan 03/01/2001 Bình Định 28THT2

12 26275218014  Tôn Thất  Minh 15/01/1997
Thừa Thiên

Huế
28THT2

13 24205211307  Trần Thị  Mỹ 20/11/2000 Đắk Lắk 28THT2

14 25203305934  Phạm Thị Khánh  Na 13/07/2001 Quảng Nam 28THT2

15 25205213020  Nguyễn Thị Hồng  Ngân 28/06/2001 Quảng Bình 28THT2

16 24205211714  Nguyễn Lại Ánh  Ngọc 14/02/2000 Khánh Hòa 28THT2

17 25203316198  Trần Thị Bích  Ngọc 13/04/2001 Quảng Nam 28THT2

18 25207116393  Đỗ Kim  Nguyên 09/07/2001 Gia Lai 28THT2

19 25203107334  Đỗ Mai Quỳnh  Như 19/05/2001 Quảng Nam 28THT2

20 25207109782  Hồ Thị Thu  Phương 02/01/2001 Quảng Nam 28THT2

21 25207208302  Trương Thu  Phương 08/08/2001 Quảng Nam 28THT2

22 24205212443  Phạm Như  Phượng 07/06/2000 Quảng Ngãi 28THT2

23 24205212666  Nguyễn Như  Quỳnh 27/04/2000 Đắk Lắk 28THT2

24 24216604333  Phùng Văn  Thảo 03/02/2000 Bình Định 28THT2

25 25207115860  Huỳnh Thị Huyền  Thương 23/01/2001 Quảng Nam 28THT2

26 24216604322  Dương Bảo  Toàn 06/10/2000 Bình Định 28THT2

27 25203302384  Nguyễn Thị Tố  Trâm 17/10/2001 Phú Yên 28THT2

28 25203315891  Nguyễn Thị Kiều  Trâm 10/10/2001 Quảng Nam 28THT2
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29 26275218028  Phan Văn  Tùng 22/11/1991 Bắc Giang 28THT2

30 25207116391  Phan Hà Nhật  Vi 12/01/2001 Bình Định 28THT2

31 24205203660  Đặng Hải Vân  Nghi 26/06/2000 Hồ Chí Minh 28TBN1 Thi ghép

32 26265218025  Trương Thị  Trang 01/07/1997 Quảng Nam 28TBN2 Thi ghép

33 24205209771  Đỗ Thị Mỹ  Hiền 02/01/2000 Gia Lai 28TBN3 Thi ghép
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1 25203400598  Đinh Thị Huyền  Vy 30/07/2001 Đắk Lắk 28THT2

2 25213310573  Lê Hoàng Việt  Bảo 09/06/2001 Đà Nẵng 28THT4

3 24215100496  Nguyễn Trường  Đạt 09/09/1999 Quảng Nam 28THT4

4 25212108313  Phạm Công  Duy 23/07/2001 Đà Nẵng 28THT4

5 25207101157  Đặng Thị Quỳnh  Giang 07/01/2001 Quảng Ngãi 28THT4

6 25203104308  Nguyễn Thị Thu  Hiền 29/03/2001 Kon Tum 28THT4

7 25207107498  Phan Thị Thúy  Hoa 26/04/2001 Quảng Bình 28THT4

8 25213709428  Phạm Huy  Hoàng 06/11/2001 Đà Nẵng 28THT4

9 25217107137  Phạm Minh  Hùng 04/08/2001 Đà Nẵng 28THT4

10 25212110523  Đàm Quang  Khánh 19/06/2001 Đà Nẵng 28THT4

11 25207110293  Đặng Thị Phương  Lan 06/04/2001 Quảng Ngãi 28THT4

12 24203100701  Đinh Thị Thuỳ  Linh 25/07/2000 Hà Tĩnh 28THT4

13 24203106942  Trần Thị Thủy  Mận 05/11/2000 Hà Tĩnh 28THT4

14 25202112736  Hồ Thị  May 26/06/2001 Nghệ An 28THT4

15 24203103803  Phan Trà  My 20/02/2000 Hà Tĩnh 28THT4

16 25203302456  Tăng Thị Quỳnh  My 03/08/2001 Quảng Ngãi 28THT4

17 25203104327  Trần Thị Yến  Nhi 02/10/2001 Quảng Ngãi 28THT4

18 25217213614
 Nguyễn Trương
Thiên

 Phúc 10/01/2001 Đà Nẵng 28THT4

19 25212113789  Bùi Hữu  Quốc 09/07/2001 Quảng Trị 28THT4

20 25203301116  Nguyễn Thị Thu  Thảo 28/12/2001 Quảng Trị 28THT4

21 25203317353  Lâm Lê  Thảo 24/06/2001 Bình Định 28THT4

22 25203509485  Nguyễn Thanh  Thảo 26/10/2001 Đà Nẵng 28THT4

23 25202116574  Hồ Lê Hoài  Thương 21/12/2001 Đà Nẵng 28THT4

24 25202101754  Đồng Thị Phương  Thuý 12/11/2001 Quảng Ngãi 28THT4

25 25202109932  Phan Thị Thanh  Thúy 06/02/2001 Quảng Ngãi 28THT4

26 24203103833  Đoàn Minh Anh  Thy 10/12/2000 Quảng Nam 28THT4

27 24203108046  Nguyễn Thủy  Tiên 08/03/2000 Quảng Bình 28THT4

28 25212508438  Nguyễn Đình  Toàn 04/10/2001 Quảng Bình 28THT4
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29 25203503006  Lê Thị Huyền  Trang 19/09/2001 Quảng Bình 28THT4

30 25203315386  Hoàng Thị Hải  Vân 10/01/2001 Quảng Trị 28THT4

31 25207109213  Tô Nguyễn Nhật  Vy 21/02/2001 Đà Nẵng 28THT4

32 25203317169  Võ Thị Vân  Anh 28/09/2001 Quảng Ngãi 28THT3 Thi ghép

33 24202606036  Bùi Thủy  Tiên 15/03/2000 Phú Yên 28THT3 Thi ghép

34 24205214893  Trần Khánh  Vy 04/11/2000 Đắk Lắk 28THT3 Thi ghép
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